Trường THCS Ngọc Thụy

PHIẾU HỌC TẬP SINH HỌC 6  – TUẦN 34
(HỌC TRỰC TUYẾN)
I. Phần trắc nghiệm. HS chọn một đáp án đúng.
Câu 1. Địa y là sinh vật đặc biệt vì:

A. không phải là thực vật, không phải là động vật, không phải nấm


B. gồm tảo và nấm cộng sinh

C. chỉ bám trên các cây gỗ lớn

D. có hình cành, hình vảy

Câu 2: Mốc trắng sinh sản bằng bộ phận nào?

A. Bào tử                B. Hạt                   C. Rễ                       D. Hoa                 

Câu 3. Mốc tương có công dụng dùng để:

A. làm tương       B. ăn        C. chiết lấy kháng sinh pênixilin       D. làm rượu

Câu 4. Loại nấm nào sau đây có thể dự báo thời tiết ?

A. Nấm rơm    B. Nấm linh chi   C. Nấm hương          D. Nấm báo mưa.

Câu 5:Vi khuẩn có đặc điểm nào sau đây? 


A. Có cấu tạo đơn bào, sống độc lập hoặc thành cặp, nhóm

B. Kích thước rất nhỏ bé, chưa có nhân hoàn chỉnh

C. Tất cả các phương án đưa ra 

D. Có hình thái đa dạng: hình que, hình cầu, hình dấu phẩy

Câu 6:Vi khuẩn nào dưới đây có khả năng tự dưỡng? 


A.  Vi khuẩn lactic                     B.  Vi khuẩn lam     

C. Vi khuẩn than                        D. Vi khuẩn thương hàn

Câu 7: Vi khuẩn sinh sản chủ yếu theo hình thức nào? 


A.  Phân đôi        B. Nảy chồi          C.  Tạo thành bào tử   D. Tiếp hợp  
Câu 8:Vi khuẩn gây bệnh cho con người và động vật là những vi khuẩn có lối sống 


A. cộng sinh       B.  hoại sinh           C. kí sinh              D.  tự dưỡng

Câu 9:Giữa vi khuẩn cố định đạm và cây họ Đậu đã hình thành nên mối quan hệ nào dưới đây? 


A.  Cạnh tranh               B. Cộng sinh         C. Kí sinh       D. Hội sinh

Câu 10:Khi nói về virut, nhận định nào dưới đây là không chính xác? 

A. Có lối sống kí sinh

B. Kích thước nhỏ hơn vi khuẩn

C. Có cấu tạo tế bào 

D. Có hình thái và cấu trúc đa dạng: dạng khối, dạng que, dạng nòng nọc…

II. Phần tự luận
Câu 1:Kể tên một số nấm có ích và nấm có hại cho con người.

Câu 2:Vai trò của địa y như thế nào?
